
STT Tên máy móc, thiết bị
Yêu cầu kỹ thuật/

Thông số kỹ thuật
NSX ĐVT

Số 

lượng
Đơn Giá Thành tiền 

1 Máy đo huyết áp người lớn máy cơ, đồng hồ, ống nghe Nhật Bản Cái 28 603,000          16,884,000       

2 Máy đo huyết áp trẻ em máy cơ ,đồng hồ ,ống nghe Nhật Bản Cái 2 663,000          1,326,000         

3
Máy đo huyết áp điện tử

OMRON HEM-8712

Việt Nam + 

Nhật Bản
Cái 1 953,000          953,000            

4 Doppler tim thai Mediana F10 Hàn Quốc Cái 2 6,174,000       12,348,000       

5 Đồng hồ bình ôxy Đài Loan Cái 1 2,470,000       2,470,000         

6 Cây lấy cao răng Pakistan Cây 1 31,000            31,000              

7
Mũi lấy cao răng 

trên nướu (đầu insert)
Đài Loan Cây 4 1,544,000       6,176,000         

8 Đèn gù hồng ngoại chân cao + bóng Việt Nam Cây 1 834,000          834,000            

9
Máy tạo oxy di động 

Vision Aire 5L/Phút
Trung Quốc Cái 1 26,240,000     26,240,000       

10 Kéo cắt chỉ Thẳng 10cm Pakistan Cái 2 31,000            62,000              

11 Pence kẹp kim 16cm Pakistan Cái 2 42,000            84,000              

12 Nồi hấp tiệt trùng 280B 17 lít Trung Quốc Cái 1 4,013,000       4,013,000         

13 Nhiệt Kế Thủy Ngân

Nhựa cao cấp, màu trắng ,kích 

thước 16x1x1 cm , trọng lượng 

50g 

Trung Quốc Cái 5 29,000            145,000            

14 Chén chum inox 8x5cm Việt Nam Cái 4 29,000            116,000            

15 Đèn đọc phim XQ 1 phim Việt Nam Cái 1 1,390,000       1,390,000         

16 Máy đo oxy trong máu Bistos BT 710( sơ sinh) Hàn Quốc Cái 1 12,348,000     12,348,000       

17 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu Việt Nam Cái 1 2,102,000       2,102,000         

Phụ lục

ĐVT: Đồng

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTCL, ngày         /5/2020 của Giám đốc TTYT Cam Lâm)
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18
 Bình oxy nhỏ 2,5 Khối

( vận chuyển BN) 
Trung Quốc Cái 2 1,779,000       3,558,000         

19 Hộp inox 33x19x7cm Việt Nam Cái 2 178,000          356,000            

91,436,000       Tổng cộng: 19 mặt hàng
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